
PPT NC Word NC Excel NC TB

1 BKNC2912 Trịnh Phát Đạt 11/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7.33 8.0 6.0 9.0 7.67 Đạt

2 BKNC2913 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 25/4/2002 Bình Định 10.0 6.0 6.0 1.5 4.5 Không đạt

3 BKNC2914 Lê Khánh Dung 10/8/2001 Đồng Nai 6.67 9.0 7.0 9.0 8.33 Đạt

4 BKNC2915 Đặng Hồng Hân 05/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 6.0 7.0 5.0 6.0 6.0 Đạt

5 BKNC2916 Nguyễn Thị Phương Minh 11/10/2002 Tây Ninh 7.0 6.0 6.0 6.5 6.17 Đạt

6 BKNC2917 Nguyễn Thị Ý Nha 24/9/2002 Thừa Thiên Huế 9.67 9.5 9.0 9.5 9.33 Đạt

7 BKNC2918 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/12/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.0 9.0 9.5 9.0 9.17 Đạt

8 BKNC2919 Lê Thị Minh Quý 01/5/2001 Phú Yên Vắng

9 BKNC2920 Nguyễn Văn Quý 18/01/1991 Bình Định 9.33 9.0 9.0 7.0 8.33 Đạt

10 BKNC2921 Nguyễn Thị Hoài Thương 08/3/2002 Bình Thuận 9.0 9.0 8.0 5.0 7.33 Đạt

11 BKNC2922 Nguyễn Quế Trân 10/9/2002 Tiền Giang 5.67 9.0 9.0 9.0 9.0 Đạt

12 BKNC2923 Nguyễn Quỳnh Trang 24/4/2001 Lào Cai 6.33 7.0 9.0 3.5 6.5 Không đạt

13 BKNC2924 Phạm Minh Tuấn 29/11/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 4.0 6.0 6.0 0.0 4.0 Không đạt ko Excel

14 BKNC2925 Võ Quốc Việt 24/3/1988 Long An 3.67 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt Không TH

15 BKNC2926 Hồng Văn Vinh 02/4/2001 Bình Định 8.33 7.0 9.0 7.5 7.83 Đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm thực hành 3 mô đun >=5

Số lượng thí sinh: 15 10

Số lượng hiện diện: 2

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

Ngô Quang Nhựt Thoại Nam

Số thí sinh đạt:
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Điểm 

TN

Điểm thực hành
Kết quả Ghi chúSTT SBD Họ và Tên Ngày Sinh Nơi Sinh


